
BỘ Y TẺ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌCY DƯỢC 

HẢI PHÒNG 
Số: 6TM - YDHP 

cỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

Căn cứ Văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 126/VBHN-VPQH ngày 27/8/2025; 
Cần cử Nghị định 214/2025/NÐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điểu và biện pháp thi hành Luật Đẩu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Hải Phòng, ngày Ab tháng 7 năm 2026 

Căn cứ kể hoạch, nhu cầu sử dụng của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. 
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng để nghị Quý Công ty báo giá Đại tu máy, thay 
thê phụ tùng chính hãng và thực hiện các công việc liên quan phủ hợp cho xe ô tô 
FORTUNER đời 2012 như sau: 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 
Kính gửi: Quí Công ty 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. 
2. Thông tin của bộ phận tiếp nhận báo giá: Phòng Quản trị - Tầng 1, Nhà B, 

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, số 72A đường Nguyễn Binh Khiêm, phường 
Gia Viên, TP. Hải Phòng; 

3. Thời gian tiếp nhận báo giá: Trước 16 giờ 00 phút ngày 21/7/2026. 
4. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc gửi Email: 

vtmhuong@hpmu,edu, vn. 
5. Muc đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán/giá gói thầu; 

Nơi nhận: 

6. Nội dung yêu cầu báo giá: Theo phụ lục đính kèm. 

-Như kính gửi, 

7. Thời gian có hiệu lực của báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá. 
Trân trọng cảm ơn.J. 

- Luu VI, phòng QT, phòng TCKT. 
HIỆU TRƯỜNG4 

JRUỜNS 

PGS. TS. Nguyền Văn Khải 



Stt 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

9. 

12. 

13. 

16. 

17. 

18. 

8. Tháo thùng xăng thay bơm xăng 

19. 

10. Xéc-măng 

20. 

TRƯỜNG 

11. Bạc Balie Mark 4 

22. 

23. 

Ken heo Thu mời báo giả số96TM-YDHP ngày Ab/7/2026) 
alHẢI PHỎ NG/ 

Đại tu máy 
Mài mặt quy lát 

24. 

Gia công xi lanh xuống cos 0.5 

25. 

Thay phớt câu sau 
Thay phớt láp 2 bánh trước 

14. Pit-tông bao gồm chốt pít-tông 

Thay phớt hộp sơ phụ 
Bao dưỡng để, máy phát 

15. Miêng tỳ giảm rung của xích cam 

Nội dung 

Bộ gioăng phớt đại tu động cơ 

Bạc biên 
Xích cam 

Bộ vòng đệm dọc trục khuỷu 
Bộ tăng xích cam 

2 

Miếng tỳ để tăng xích cam (nằm 
trong động cơ) (nhiều chất liệu) 

21. Xích cam số 2 

(thép) 

PHỤ LỤC 

Bộ tăng xích cam số 2 trong động cơ 

3 

Miêng tỳ giảm rung của xích cam số 

Van hăng nhiệt 
Miêng tỷ giảm rung của xích cam sô 

Thanh dẫn hướng xích cam (nhiều 
chất liệu) 
Bộ giảm rung xích cam số 4 (nhiều 

vật liệu) 

Đơn vị 

Cái 
Cái 
Cái 
Cái 
Cái 

Cái 
Cái 

Cái 
Cái 

Cái 

Cái 

Cái 

Cái 
Cái 

Cái 

Cái 

Cái 

Số 
lượng 

1 

1 

5 

4 

4 

1 

1 

Ghi chú 

TRUỜ 
ĐAI H 
Y DU 
HÀI PH 



Stt 

26. 
27. 

29. 
28. GAS LẠNH 

30. 
31. 

32. 

35. 

36. 

Dầu máy SP 10W-30 (phuy 208L) 
Lọc dâu 

38. 

39. 

Dâu hộp sổ tự động D-III (chai IL) 

33.Gioăng chặn dầu ở cầu sau 
34. Phớt chặn dầu 

41. 

keo tạo gioăng 
Vật tư phụ 
Nước làm mát siêu bển Gallon (can 

3.785L) 

Nội dung 

Phớt chặn dầu 

37. Phót dầu hộp số 

Phớt dầu hộp số 

Để giữ chôi than máy phát 
Nắp ngoải của bộ để khởi động 
(nhiều chất liệu) 

40. Bom nhiên liệu 
Dây điện điều khiến bom xăng(Nhiều 
vật liệu) 

Ghi chú: 

Đơn vị 
Lít 
Cái 

Kilogram 

- Báo giá có hiệu lực trong vòng 15 ngày. 

Lít 
Tuýp 
Xe 

Gallon 
(3.785L) 

Cái 

Cái 

Cái 

Cái 

Cái 

Cái 

Cái 

Cải 

Cải 

Số 
lượng 
6.50 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

Dầu trợ lái 

Ghi chú 

Phớt cầu sau 
Phớt láp bên 
lái 
Phớt láp bên 
phụ 

-Báo giá bao gồm thuể phí và các loại chi phí khác có liên quan. 

Phớt hộp số 
phụ trong 
Phớt hộp sê 
phụ ngoài 

NG 

JNG/ 

- Phụ tùng thay thể chính häng, phù hợp với xe ô tô FORTUNER đời 2012, 
bảo hành tối thiểu 12 tháng hoặc 20.000 km, tùy thuộc vào điều kiện nào đền trướC. 

- Bảo hành tối thiểu 06 tháng hoặc 10.000 km kê từ ngày giao xe, tùy thuộc 
vào điều kiện nào đến trước. 
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